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Tóm tắt: Các công trình nghiên cứu trước đây về Hệ phái Phật giáo Khất sĩ
(PGKS) thường xoay quanh sự dung hợp giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc
truyền trong tư tưởng của Tổ sư Minh Đăng Quang. Cách tiếp cận này dừng lại ở
việc mô tả khái quát, chưa giải thích đầy đủ việc văn bản về nghi luật được định
hình ra sao trong bối cảnh Nam Bộ giữa thế kỷ XX.

Bài viết tập trung vào “Luật nghi Khất sĩ”, đặc biệt là “Môn oai nghi Sa di” và
“37 câu chú nguyện mẫu” nhằm nhận diện các thao tác tiếp nhận, lược bỏ, hợp
nhất, bổ sung, chuyển dịch và tái ngữ cảnh hóa các nguồn luật nghi Hán truyền.

Trên cơ sở đối chiếu “Luật nghi Khất sĩ” với “Sa di luật nghi yếu lược” của Châu
Hoằng, “Tỳ ni nhật dụng thiết yếu” của Độc Thể và các dữ liệu liên quan đến
“Tứ phần luật”, bài viết cho thấy quá trình hình thành "Luật nghi Khất sĩ" không
phải là sự ghép cơ học giữa “Nam truyền” và “Bắc truyền”.

Ở cấp độ văn bản, đức Tổ sư đã tiếp nhận có chọn lọc di sản luật học Đông Á,
điều chỉnh theo mô hình du tăng, trì bình khất thực, đời sống tịnh xá và nhu cầu
giáo dục Sa di bằng tiếng Việt. Trường hợp 24 oai nghi được tái cấu trúc thành
19 bài, cùng quá trình chọn 35 bài trong 54 bài kệ của "Tỳ ni nhật dụng thiết
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yếu", rồi tổ chức thành "37 câu chú nguyện mẫu" và loại bỏ mật ngữ Hán-Phạn,
điều này đã cho thấy rõ một cơ chế bản địa hóa dựa trên tính khả hành, tính sư
phạm và định hướng tu tập.

Từ khóa: Hệ phái Khất sĩ, Minh Đăng Quang, Phật giáo Việt Nam, bản địa hóa,
tiếp biến văn bản

1. Đặt vấn đề

Hệ phái PGKS được khai sáng bởi đức Tổ sư Minh Đăng Quang tại Nam Bộ
vào giữa thập niên 1940 là hiện tượng đặc thù trong PGVN hiện đại. Các công
trình nền tảng về Hệ phái đã được lần lượt khảo sát phân tích như: lịch sử hình
thành, cơ cấu giáo đoàn, đời sống tịnh xá, thực hành khất thực, tư tưởng trong
bộ "Chơn lý" và tiến trình hội nhập vào GHPGVN (Thích Hạnh Thành, 2007;
Thích Giác Duyên, 2014; Thích Trí Quảng, Thích Giác Toàn &  Nguyễn Quốc
Tuấn, 2016).

Ở bình diện quốc tế, McLeod (2009) cho thấy Khất sĩ là một trường hợp có ý
nghĩa để chất vấn quan niệm đồng nhất Phật giáo người Việt với Đại thừa, bởi
truyền thống này đồng thời vận dụng những yếu tố gợi nhớ Theravāda và
những thực hành, thiết chế quen thuộc của Phật giáo Đông Á.

Trong nghiên cứu hiện nay, có một mô thức giải thích thường lặp lại khá thường
xuyên, đó là sự dung hợp giữa Nam tông và Bắc tông. Phan Thị Thu Hiền (2016)
đã hệ thống hóa luận điểm này thông qua việc khảo sát bộ "Chơn lý", Thích Gia
Quang (2023) tiếp tục chỉ ra các đặc trưng như Trung đạo, Tứ y pháp, trì bình
khất thực, sống chung tu học và hệ thống giới luật. Nhìn chung, các cách tiếp
cận trên có giá trị mô tả diện mạo tổng thể, nhưng nếu chỉ dừng lại ở cấp độ
“dung hợp” mà thôi, chúng ta vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi rằng: sự tiếp
biến ấy đã diễn ra cụ thể bằng những thao tác văn bản nào, những thao tác đó
đã biến đổi các quy phạm tu học ra sao?
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Ảnh: Sưu tầm

Bài viết không tập trung vào việc so sánh hai truyền thống ở bình diện giáo lý,
mà chuyển sang phân tích cụ thể ở "Luật nghi Khất sĩ". Đối tượng nghiên cứu
chính là "Môn oai nghi Sa di" và "37 câu chú nguyện mẫu", vì đây là hai đơn vị
cho phép nhận diện tương đối rõ quan hệ giữa văn bản nguồn Hán truyền và
văn bản Khất sĩ.

Trên cơ sở đó, bài viết chủ yếu trả lời ba câu hỏi sau: (1) Những lớp nguồn luật
nghi nào có thể nhận diện được trong các phần văn bản khảo sát; (2) Tổ sư
Minh Đăng Quang đã xử lý các lớp nguồn luật nghi đó bằng những thao tác biên
tập nào; (3) Các thao tác ấy cho biết gì về việc bản địa hóa và kiến tạo bản sắc
của Phật giáo Khất sĩ?

Chúng tôi cho rằng, "Luật nghi Khất sĩ" không nên được hiểu đơn thuần như kết
quả của phép cộng giữa “Nam truyền” và “Bắc truyền”. Ở cấp độ văn bản, đây
là quá trình tái cấu trúc quy phạm, trong đó, nguồn luật học Đông Á đã được lựa
chọn, giản lược, hợp nhất, chuyển dịch và bổ sung thêm để phục vụ cho mô
hình tu học chú trọng vào y bát, khất thực, du hóa, sống chung và giáo dục trực
tiếp bằng tiếng Việt. Chính cơ chế tái cấu trúc này có thể giúp giải thích được lý
do vì sao Khất sĩ vừa bảo lưu được dấu vết của nhiều truyền thống Phật giáo,
vừa hình thành một hệ quy phạm có tính nhận diện riêng.

2. Tổng quan nghiên cứu và khoảng trống học thuật
Nghiên cứu về Phật giáo Khất sĩ liên quan đến đề
tài này có thể được chia làm bốn nhóm chính, cụ
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thể như sau

Nhóm thứ nhất là các công trình nghiên cứu về lịch sử hình thành, phát triển và
tổ chức. Tìm hiểu về Phật giáo Khất sĩ ở Nam Bộ Việt Nam của Thích Hạnh
Thành (2007) đặt Hệ phái vào bối cảnh tôn giáo Nam Bộ thế kỷ XX và trình bày
quá trình hình thành, phát triển của nhiều tổ chức của hệ phái. Thích Giác
Duyên  (2014) đã mở rộng khảo sát đến các giáo đoàn, giáo lý, tổ chức và hoạt
động của hệ phái. Kỷ yếu Hệ phái Khất sĩ: Quá trình hình thành, phát triển và
hội nhập (2016) quy tụ hơn 90 tham luận, cho thấy phạm vi nghiên cứu về đức
Tổ sư Minh Đăng Quang cùng Hệ phái đã trở nên rộng lớn hơn đáng kể. Vĩnh
Thông (2023) tiếp tục hiệu chỉnh một số vấn đề về lịch sử truyền bá, nhấn
mạnh tính chưa thống nhất của một số tư liệu cũng như nhu cầu phê bình
nguồn dẫn.

Nhóm thứ hai nói về tư tưởng và đặc trưng tu tập của Hệ phái. Phan Thị Thu
Hiền (2016) phân tích sự hoà hợp giữa hai hệ phái Nam tông và Bắc tông trong
bộ "Chơn lý"; Thích Gia Quang (2023) mô tả tinh thần trung đạo, Tứ y pháp, trì
bình khất thực, lục hòa và ý pháp trau dồi thân - khẩu - ý. Nguyễn Đức Quang
(2023) tiếp cận bộ "Chơn lý" từ phương diện tư tưởng đạo đức. Qua đó, chúng ta
không khó để thấy rằng, các công trình nghiên cứu trên đã góp phần khái quát
và làm rõ nội dung về giáo lý, về đặc trưng v.v, song phần lớn thường được triển
khai ở cấp độ khái niệm và tư tưởng, ít đi sâu vào lịch sử hình thành của từng
đơn vị văn bản luật nghi.

Nhóm thứ ba là các nghiên cứu trên quốc tế và liên ngành. McLeod (2009) dựa
trên phương pháp điền dã, nghi thức và tài liệu nội bộ, mô tả Khất sĩ như một
phong trào kết hợp các yếu tố Theravāda và Mahāyāna, bên cạnh đó, đặt
trường hợp này trong tiến trình phục hưng tôn giáo tại Việt Nam. Các nghiên
cứu rộng hơn về Phật giáo Việt Nam hiện đại nhấn mạnh tính tái tạo, xuyên
truyền thống và khả năng điều chỉnh văn bản - thực hành theo bối cảnh xã hội
mới (Soucy, 2017; Nguyen, 2022). Tuy rằng không có nghiên cứu trực tiếp về
"Luật nghi Khất sĩ", các công trình này đã gợi ý phương pháp quan trọng: “bản
địa hóa” không phải là trạng thái tĩnh, mà là quá trình có chọn lọc và tái cấu
hình truyền thống.

Nhóm thứ tư gần nhất với bài viết của chúng tôi là các khảo cứu nội bộ về giới
luật. Minh Bình (2013a, 2013b, 2013c) đã chỉ ra nhiều quan hệ văn bản quan
trọng: "Môn oai nghi Sa di" của Khất sĩ liên hệ với 24 oai nghi trong "Sa di luật
nghi yếu lược" của Châu Hoằng; "37 câu chú nguyện mẫu" liên hệ với "Tỳ ni
nhật dụng thiết yếu" của Độc Thể và xa hơn là phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa
Nghiêm; một số nội dung luật học của Hệ phái đứng trên nền "Tứ phần luật".
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Từ việc tổng hợp các nghiên cứu trên, khoảng trống nghiên cứu cần được bổ
sung không nằm ở việc trả lời cho câu hỏi Hệ phái Khất sĩ có chịu ảnh hưởng 
bởi  Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền hay không, vì dĩ nhiên, đã có rất nhiều
tham luận, bài viết bàn về vấn đề này rồi, mà chúng ta nên trả lời cho việc văn
bản nguồn đã được lựa chọn ra sao; phần nào đã được bỏ đi, nhập, dịch thuật,
thay thế hay viết mới; và những lựa chọn ấy phản ánh tiêu chí tu học nào.

Bảng 1. Các hướng nghiên cứu chính và khoảng trống liên quan

Bài viết này xem các thao tác biên tập trên là dữ liệu, từ đó chuyển khái niệm
“dung hợp” từ nhãn mô tả sang một quá trình có thể quan sát và kiểm chứng.

3. Tư liệu, thuật ngữ và phương pháp nghiên cứu

Nguồn dữ liệu của bài viết này gồm hai lớp. Lớp thứ nhất là các văn bản Khất sĩ
hiện hành, chủ yếu là bộ "Chơn lý" (Minh Đăng Quang, 2016) và "Chơn lý" -
"Luật nghi Khất sĩ" (Minh Đăng Quang, 2017), đồng thời tham chiếu bản "Luật
nghi Khất sĩ" được Hệ phái công bố trực tuyến. Theo lời giới thiệu của Hệ phái,
"Luật nghi Khất sĩ" tập hợp các phần như: Bài học Khất sĩ, Luật Khất sĩ, Bài học
Sa di, Pháp học Sa di, Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử và 114 điều luật
nghi. Lịch sử xuất bản cho thấy nhiều bài "Chơn lý" từng lưu hành dưới dạng tập
mỏng trước khi được kết tập; bộ "Chơn lý" được kết tập toàn bộ từ đầu thập
niên 1960, trong khi Luật nghi về sau được tách và in thành một quyển tiện
dụng cho đời sống tu học (Minh Đăng Quang, 2016, 2017).

Lớp thứ hai là các văn bản đối chiếu thuộc truyền thống luật học Đông Á: "Tứ
phần luật" (Dharmaguptaka Vinaya; T22,  no.  1428),  "Sa di luật nghi yếu lược"
của Châu Hoằng và "Tỳ- ni nhật dụng thiết yếu" của Độc Thể (X60, no. 1115).
Đối với quan hệ văn bản đã được Minh Bình (2013a, 2013b) xác lập, bài viết
kiểm tra lại cấu trúc, số lượng mục và logic chuyển đổi bằng cách đối chiếu các
danh mục và đơn vị văn bản có thể truy cập. Việc sử dụng các bản điện tử
nhằm phục vụ nhận diện cấu trúc; khi có bản in Việt ngữ, thông tin thư mục bản
in được ưu tiên trong danh mục tài liệu tham khảo.
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Về thuật ngữ, bài viết tránh đồng nhất ba hệ phân loại thường bị trộn lẫn: (1)
“Nam truyền/ Bắc truyền” là cách gọi gắn với lịch sử truyền bá và không gian
văn hóa; (2) Theravāda và Dharmaguptaka là những truyền thống/bộ phái có
lịch sử luật tạng riêng; (3) “Đại thừa” là phạm trù tư tưởng - kinh điển, không
đồng nghĩa với Dharmaguptaka. Vì vậy, việc Hệ phái sử dụng mô thức 250 giới
Tỳ kheo cùng với 348 giới Tỳ kheo ni theo cách đếm phổ biến của "Tứ phần
luật" Đông Á không thể được diễn giải thành “dùng giới luật của Đại thừa”. Với
điểm này, chúng ta có thể diễn đạt chuẩn xác hơn rằng: một phần hệ thống giới
bổn và "Luật nghi Khất sĩ" tiếp nhận nền tảng của Dharmaguptaka đã được Phật
giáo Đông Á duy trì, trong khi các phương diện khác của đời sống tu học có thể
gần với lý tưởng khất thực; du tăng thường gắn liền với Theravāda, hoặc với
hình ảnh Tăng đoàn thời đức Phật.

Phương pháp nghiên cứu của bài viết là phân tích lịch sử, văn bản kết hợp với
so sánh chức năng. Bài viết không dừng lại ở việc đặt ra câu hỏi “các câu chữ
này lấy từ đâu”, mà còn đặt thêm vấn đề nữa là “Sau khi được chuyển sang hệ
thống của Khất sĩ thì nó có vai trò chức năng gì, ra sao”. Các bước thao tác trên
được dùng làm khung mã hóa phân tích cho bài viết: giữ lại; lược bỏ; hợp nhất;
bổ sung; dịch thuật và tái ngữ cảnh hóa. Đây là phương pháp phân tích định
tính theo trường hợp, không phải một bản hiệu khám toàn bộ Luật nghi. Do
chưa có đối chiếu đầy đủ tất cả ấn bản sớm nhất trước 1975, chúng tôi không
xác lập phả hệ văn bản tuyệt đối và không khẳng định niên đại chính xác cho
từng lần sửa đổi.

4. "Luật nghi Khất sĩ" trong cấu trúc giáo pháp của
Hệ phái

Trong nghiên cứu về Minh Đăng Quang, “Chơn lý” thường được xem là trung
tâm tư tưởng, trong khi "Luật nghi Khất sĩ" thường được xem như phần phụ trợ
thực hành. Cách nhìn này có thể chưa phản ánh được chức năng ở cấp độ văn
bản. Lời nói đầu trong bản Luật nghi do Hệ phái công bố đã cho thấy mục đích
của việc kết tập là cung cấp một quyển sách ngắn gọn để tăng ni đều có thể
“học thuộc lòng” và hành trì thường xuyên. Nghĩa là Luật nghi không chỉ dừng
lại ở việc mô tả các tư tưởng, mà còn tham gia trực tiếp vào việc hình thành tập
quán hành trì cũng như phong thái của người tu sĩ, như: cách ăn, mặc, đi, đứng,
giao tiếp, học pháp, khất thực và sống trong cộng đồng.

Chính ở điểm này,  Luật nghi  là nơi có thể quan sát rõ nhất sự chuyển đổi từ tư
tưởng “Nối truyền Thích ca Chính pháp” sang cơ chế tổ chức đời sống. Nếu
"Chơn lý" cung cấp diễn ngôn về lý tưởng Khất sĩ, thì Luật nghi đã làm cho lý

Tiếp biến giới luật và bản địa hóa trong Luật nghi Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang
https://phathoc.vn/tiep-bien-gioi-luat-va-ban-dia-hoa-trong-luat-nghi-khat-si-cua-to-su-minh-dang-quang.html

https://tapchinghiencuuphathoc.vn/he-phai


tưởng đó trở thành những thao tác lặp lại hàng ngày. Nói cách khác, văn bản
luật nghi là cầu nối giữa giáo lý và cơ thể, giữa lý tưởng và thiết chế. Đây cũng
là lý do việc truy tìm nguồn văn bản của các bài oai nghi không chỉ là khảo
chứng thư tịch: nó giúp chúng ta nhìn thấy cách một truyền thống Phật giáo mới
lựa chọn những mảnh di sản nào để tạo ra hình thức sống riêng.

Một điểm cần lưu ý thêm đó là tính đa nguồn của Luật nghi không làm giảm tính
độc lập của Hệ phái. Trong lịch sử Phật giáo, văn bản luật nghi vốn thường được
truyền qua quá trình trích yếu, chú giải, tái biên tập và thích nghi theo môi
trường tu viện. "Sa di luật nghi yếu lược" của Châu Hoằng bản thân đã là một
tác phẩm yếu lược, tức tuyển chọn và tổ chức lại những quy phạm cần thiết cho
người mới xuất gia trong bối cảnh Phật giáo Trung Hoa. Việc Tổ sư Minh Đăng
Quang tiếp tục biên tập một văn bản đã được biên tập rồi, điều này cho thấy
việc bản địa hóa diễn ra theo nhiều tầng: từ luật tạng Ấn Độ sang hệ thống
Đông Á, rồi từ hệ thống Đông Á sang môi trường Khất sĩ Việt Nam.

5. Từ 24 oai nghi đến 19 bài học: dấu vết của một
chương trình biên tập

5.1. Cấu trúc nguồn và cấu trúc đích

Minh Bình (2013a) xác định rằng "Môn oai nghi Sa di" trong "Luật nghi Khất sĩ"
có quan hệ trực tiếp với hệ thống 24 oai nghi do Châu Hoằng biên tập trong "Sa
di luật nghi yếu lược". Đối chiếu danh mục cho thấy, Tổ sư Minh Đăng Quang đã
giữ và dịch phần lớn đơn vị, hợp nhất hai mục “Thính pháp” và “Tập học kinh
điển” thành một bài “Nghe pháp học kinh”, lược bỏ sáu mục, đồng thời bổ sung
hai bài mới là “Tiếp chuyện cùng người thế” và “Sa di phải biết rằng”. Kết quả
cuối cùng không phải 24 bài, mà là 19 bài.

Sáu mục của hệ thống 24 bài không xuất hiện với tư cách bài độc lập trong
danh mục Khất sĩ gồm: “Kính bậc Đại Sa môn”, “Vào chùa am”, “Vào thiền
đường phải tùy chúng”, “Phép quanh lò hơ lửa”, “Đi chợ” và “Danh và tướng
của y bát”. Việc không còn một mục độc lập không nhất thiết đồng nghĩa với
việc toàn bộ ý pháp của mục đó đều bị loại bỏ tuyệt đối; một số quy phạm có
thể được phân tán sang phần khác. Thế nhưng, ở cấp độ cấu trúc, sự vắng mặt
của sáu đơn vị này là dữ kiện cho thấy biên tập Khất sĩ không phải là dịch
nguyên văn toàn bộ "Sa di luật nghi yếu lược".
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Bảng 2. Một số thao tác tái cấu trúc "Môn oai nghi Sa di"

Trong sáu mục bị bỏ, ít nhất hai trường hợp cho thấy rõ tiêu chí môi trường.
“Phép quanh lò hơ lửa” phản ánh sinh hoạt tu viện ở vùng khí hậu lạnh của
Trung Hoa; trong khi bối cảnh Nam Bộ nhiệt đới khiến một bài học độc lập về hơ
lửa không còn tính thiết yếu. “Danh và tướng của y bát” lại liên quan trực tiếp
đến hệ thống y bát Đông Á, trong khi Hệ phái đã xây dựng chuẩn y bát riêng và
đã dành những phần khác để quy định y bát, khất thực và Tứ y pháp. Đây là ví
dụ điển hình của việc lược bỏ đi theo tính thích dụng, chứ không phải là phủ
nhận hết các giá trị của nguồn.

5.2. Từ “dịch thuật” sang “thiết kế chương trình tu học”

Nếu chỉ xem quá trình trên là “dịch 19 bài” thì chưa đủ. Một bản dịch thông
thường cố gắng giữ lại cấu trúc nguồn; ở đây cấu trúc đích đã được tái thiết kế.
Việc hợp nhất, cắt bỏ và thêm mới tạo ra một “đại cương” tu học khác với bản
nguồn.

Hai bài bổ sung đặc biệt đáng chú ý. “Tiếp chuyện cùng người thế” trực tiếp
điều chỉnh giao tiếp giữa Sa-di với người đời; “Sa-di phải biết rằng” có chức
năng khái quát hóa những nguyên tắc mà người tập sự cần tự vận dụng trong
nhiều tình huống. Điều này mở rộng luật nghi từ danh sách hành vi sang năng
lực phán đoán đạo đức.

Nhìn từ phương diện sư phạm, 19 bài có thể được xem là một chương trình nhập
môn giúp người mới xuất gia chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống Tăng
đoàn. Những bài về thờ thầy, vào chúng, ăn chung, lạy kính, học kinh, làm việc,
vệ sinh, ngủ nghỉ, giao tiếp, khất thực và đi học đạo bao quát gần như toàn bộ
nhịp sinh hoạt của một Sa-di. Nói cách khác, quá trình tái biên tập không chỉ
“Việt hóa từ ngữ” mà hình thành một chuỗi thực hành tạo nên tư cách Khất sĩ.
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Không khó nhận ra rằng, nguyên tắc của bản địa hóa: không phải cái gì có
nguồn gốc ngoại lai cũng bị loại, và không phải cái gì được giữ lại cũng giữ
nguyên chức năng cũ. Một quy phạm chỉ trở thành bộ phận của truyền thống 
mới khi được đặt lại trong mạng lưới thực hành của truyền thống đó. Vì vậy, tính
bản địa không nhất thiết đồng nghĩa “thuần Việt” về nguồn gốc; có thể được
tạo ra từ việc tái tổ chức các nguồn xuyên khu vực cho một mục tiêu tu học
mới.

6. Từ 54 bài kệ đến "37 câu chú nguyện mẫu":
chuyển hóa nghi thức thành giáo dục tâm

6.1. Phả hệ văn bản

Phần "37 câu chú nguyện mẫu" cho thấy lớp tiếp biến khác. “Tỳ-ni nhật dụng
thiết yếu” của Độc Thể là một tuyển tập nghi thức hằng ngày, trong đó nhiều
bài kệ bắt đầu bằng công thức “đương nguyện chúng sinh” và thường đi kèm
mật chú Hán-Phạn.

Qua bản điện tử CBETA của "Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu" (《毗尼日用切要》 ), X60,
no. 1115, có thể thấy tác phẩm được cấu trúc theo chuỗi các bài kệ ứng với
những sinh hoạt cụ thể trong đời sống thường nhật của người xuất gia, từ thức
dậy, nghe chuông, mặc y, đi lại, sử dụng ngọa cụ đến vào đạo tràng, lễ Phật và
các hoạt động tu học khác.

Ảnh: Sưu tầm
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Minh Bình (2013b) cho biết từ 54 bài của "Tỳ- ni nhật dụng thiết yếu", Minh
Đăng Quang trích dịch 35 bài, sắp xếp thành "37 câu chú nguyện mẫu", đặt tên
cho những bài chưa có tên và loại bỏ toàn bộ phần mật ngữ Hán-Phạn. Nguồn
xa hơn của nhiều bài là phẩm “Tịnh Hạnh” trong kinh Hoa Nghiêm, nơi các hoạt
động đời thường được chuyển thành cơ hội phát nguyện vì chúng sinh. Như vậy,
chuỗi truyền văn bản có thể mô tả khái quát như sau: Kinh Hoa Nghiêm -->
tuyển tập nghi thức Đông Á --> tuyển chọn và tái tổ chức trong "Luật nghi Khất
sĩ".

Nếu dùng nhãn Đại thừa như kết luận cuối cùng, ta lại quay về mô hình dung
hợp khái quát. Vấn đề cần giải thích là chức năng của sự biến đổi. Trong bản
Khất sĩ, các bài kệ trở thành câu chú nguyện mẫu dành cho Sa-di học thuộc và
vận dụng theo duyên sự. Trọng tâm vì vậy chuyển từ hiệu lực nghi lễ gắn với
mật chú sang khả năng tự nhắc tâm, phát nguyện và giáo dục ý thức.

6.2. Loại bỏ mật ngữ và sự ưu tiên cho khả năng hiểu
nghĩa

Việc lược bỏ các mật ngữ là thao tác có ý nghĩa đặc biệt và quan trọng. Trong
“Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu”, nhiều bài kệ kèm âm chú; trong bản Khất sĩ, theo
khảo cứu của Minh Bình (2013b), các mật ngữ này không được lưu giữ lại.
Những thao tác đó có thể được xem là phù hợp với xu hướng trong giáo pháp
Minh Đăng Quang, ngoài ra còn phù hợp với bối cảnh Nam Bộ lúc bấy giờ: sử
dụng tiếng Việt để đọc dễ hiểu, xem khả năng học và thực hành trực tiếp là
điều kiện quan trọng đối với đời sống tu của tu sĩ. Bộ "Chơn lý" cũng được xây
dựng bằng tiếng Việt và trở thành một hệ thống giáo pháp bản ngữ có quy mô
lớn của Hệ phái (Phan Thị Thu Hiền, 2016).

Thế nhưng, chúng ta không nên diễn giải việc loại bỏ mật ngữ thành thái độ phủ
định Mật giáo. Dữ liệu trên chỉ cho phép thấy rằng, trong các đơn vị văn bản
này, chức năng sư phạm được ưu tiên hơn việc duy trì toàn bộ hình thức nghi
thức của nguồn. Khi một Sa-di có thể tự đọc hiểu được nội dung phát nguyện,
lại cũng có thể tự đặt câu chú nguyện thuận hợp theo duyên, lúc bấy giờ văn
bản chuyển từ công thức cố định sang khuôn mẫu tạo ý nghĩa. Đây chính là sự
chuyển đổi đáng kể: tính chuẩn mực không nằm hoàn toàn ở việc lặp đúng âm
chú mà ở khả năng đưa tâm trở lại định hướng đạo đức và Bồ đề.

Ở phương diện ngôn ngữ, sự thay thế công thức Hán văn bằng diễn đạt bằng
tiếng Việt cũng làm thay đổi đối tượng tiếp nhận. Văn bản không còn đòi hỏi
người học phải có năng lực Hán học cao. Điều này phù hợp với tính logic trong
việc thực thi bản địa hoá mà các nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam hiện đại coi
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là một phương tiện quan trọng để tái cấu trúc giáo dục và cộng đồng (Nguyen,
2022).

Trường hợp Khất sĩ cho thấy tiến trình này đã diễn ra từ giữa thế kỷ XX, trước
thời đại truyền thông số rất lâu.

7. Nền tảng "Tứ phần luật" và giới hạn của mô hình
“Nam tông - Bắc tông”

Bản thảo nghiên cứu về Khất sĩ thường dùng sự hiện diện của 250 giới Tỳ kheo,
348 giới Tỳ kheo ni và việc tiếp nhận Ni giới làm bằng chứng của “Bắc truyền”,
trong khi y vàng, trì bình khất thực và quá ngọ bất thực được quy về “Nam
truyền”. Cách “phân đôi” này tương đối dễ hiểu nhưng cần tinh chỉnh thêm.

"Tứ phần luật" là luậttạng của Dharmaguptaka, một bộ phái Phật giáo thời kỳ
đầu. Việc "Tứ phần luật" trở thành cơ sở thọ giới và luật học chủ yếu ở nhiều
truyền thống Phật giáo Đông Á là kết quả lịch sử về sau; nó không biến
Dharmaguptaka thành đồng nghĩa với Đại thừa.

Vì vậy, khi nhận diện nền tảng "Tứ phần luật" trong "Luật nghi Khất sĩ", Hệ phái
đã tiếp nhận một truyền thống luật tạng được bảo lưu và thể chế hóa trong Phật
giáo Đông Á. Đồng thời, Hệ phái tái kích hoạt lại những lý tưởng khất thực, thiểu
dục, du phương và Tứ y pháp mà Tổ sư diễn giải như sự trở về con đường Phật
Tăng xưa. Hai chiều này không nằm trên cùng một trục phân loại. Một chiều là
dòng truyền luật, chiều còn lại là mô hình thực hành và tưởng tượng lịch sử về
Tăng đoàn nguyên thủy.

8. Bản địa hóa như một quá trình tái cấu trúc quy
phạm

Từ hai trường hợp "Môn oai nghi Sa-di" và "37 câu chú nguyện mẫu", có thể
nhận diện ít nhất năm nguyên tắc bản địa hóa. Thứ nhất là tính khả hành.
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Những nội dung gắn quá chặt với môi trường tu viện Trung Hoa hoặc không còn
thiết yếu trong hệ thống Khất sĩ có thể bị lược bỏ đi bớt. Chẳng hạn như trường
hợp “quanh lò hơ lửa” là ví dụ dễ thấy nhất; trường hợp “danh và tướng y bát”
cũng cho thấy một quy phạm cũng có thể bị loại vì Hệ phái đã thiết lập chuẩn y
bát riêng.

Ảnh: Sưu tầm

Thứ hai là tính sư phạm. Hợp nhất giữa “nghe pháp” và “học kinh”, đặt tên các
câu chú nguyện, tổ chức thành một bộ bài học và nhấn mạnh học thuộc - thực
hành cho thấy tiêu chí đào tạo người mới xuất gia. Văn bản được làm cho gọn
đi, điều này không đồng nghĩa với việc giản lược bớt các giáo lý, mà là chúng
cần trở thành một công cụ rèn luyện mang tính thường nhật trong đời sống
hằng ngày của người tu sĩ.

Thứ ba là bản ngữ hóa. Việc sử dụng tiếng Việt trong bộ "Chơn lý" và Luật nghi
làm giảm khoảng cách giữa quy phạm và người hành trì. Trong bối cảnh phong
trào chấn hưng Phật giáo Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng, cùng với sự
phát triển truyền bá văn hóa được in ấn bởi chữ quốc ngữ ở nửa đầu thế kỷ XX,
lựa chọn này mang ý nghĩa hiện đại hóa, đó là tri thức Phật học được tái diễn
đạt bằng chính ngôn ngữ của cộng đồng bản địa, cụ thể là tiếng Việt, thay vì
phụ thuộc hoàn toàn vào Hán văn hoặc Pāli.
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Thứ tư là tái chức năng hóa. Các kệ nghi thức được đưa vào chương trình giáo
dục Sa-di; văn bản oai nghi Trung Hoa trở thành chuẩn mực cho người Khất sĩ
đang sống trong tịnh xá, đi khất thực và tiếp xúc thường xuyên với người dân
Nam Bộ. Một yếu tố có thể giữ nội dung gần nguồn nhưng chức năng xã hội
hiện nay đã thay đổi.

Thứ năm là kiến tạo tính liên tục. Tổ sư không trình bày các kế hoạch, dự án của
mình như một “tôn giáo mới” để tách riêng biệt ra khỏi Phậtgiáo, mà tiếp tục kế
thừa, phát huy thêm với phương châm “Nối truyền Thích ca Chính pháp”. Vì
vậy, đổi mới phải đồng thời chứng minh được tính liên tục, sự kế thừa với truyền
thống. Việc tiếp nhận "Tứ phần luật", oai nghi Sa-di và kệ Hoa Nghiêm cung cấp
tính liên tục văn bản; việc khất thực, y bát và sống chung tạo tính liên tục thực
hành; còn chuyển dịch và bổ sung tạo khả năng thích nghi. Bản sắc Khất sĩ phát
sinh từ sự cân bằng giữa hai lực: kế thừa và tái thiết.

9. Thảo luận: từ “dung hợp” đến mô hình phân tích
nhiều tầng

Kết quả nghiên cứu gợi ý một thay đổi trong cách tiếp cận Phật giáo Khất sĩ:
thay vì khởi đi từ hai khối “Nam tông” và “Bắc tông”, nên tách ít nhất bốn tầng:
phả hệ luật tạng (“Tứ phần luật”), nguồn kinh điển và nghi thức (kệ Tịnh Hạnh),
mô hình hành trì (trì bình khất thực), ngôn ngữ và thiết chế (tiếng Việt, tịnh xá).

Quan hệ nguồn – đích ở mỗi tầng mỗi khác; chỉ khi phân biệt được chúng, ta
mới tránh biến một lịch sử phức tạp thành phép chia đôi giản đơn. Mô hình này
còn giải thích một nghịch lý bề ngoài: vì sao Hệ phái chủ trương phục hồi Phật
Tăng xưa nhưng vẫn dùng nhiều chất liệu luật nghi Đông Á. Phục hồi truyền
thống không đồng nghĩa với phục dựng nguyên trạng; “trở về” là một dự án
chuẩn tắc, thực hiện bằng tài nguyên văn bản sẵn có rồi tái cấu trúc theo lý
tưởng khất sĩ nguyên thủy và tính sáng tạo của đức Tổ sư nằm ở chính chuỗi
thao tác ấy. Cách nhìn này cũng đặt Khất sĩ vào lịch sử Phật giáo Việt Nam hiện
đại rộng hơn: Soucy (2017) và Nguyen (2022) cho thấy vai trò của cải cách
xuyên Á, của bản ngữ hóa và đổi mới sư phạm, những động lực đã xuất hiện
sớm ở Hệ phái.

10. Kết luận

Bài viết phân tích “Luật nghi Khất sĩ” từ câu hỏi: sự tiếp biến Phật giáo diễn ra
cụ thể thế nào ở cấp độ văn bản? Qua “Môn oai nghi Sa-di” và “37 câu chú
nguyện mẫu”, có thể quan sát chuỗi thao tác chọn lọc, lược bỏ, hợp nhất, bổ
sung, bản ngữ hóa và tái chức năng hóa: 24 oai nghi Đông Á thành 19 bài học;
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kệ nhật dụng được tuyển chọn thành “37 câu chú nguyện mẫu” và loại bỏ mật
ngữ Hán – Phạn. Đó là những chuyển đổi mang tính cấu trúc, không phải sửa
chữa từ ngữ ngẫu nhiên.

Vì vậy, “dung hợp Nam truyền và Bắc truyền” chỉ nên xem là điểm khởi đầu mô
tả. Ở tầng luật nghi, đức Tổ sư tiếp nhận một phần di sản Dharmaguptaka và
Phật giáo Đông Á nhưng không sao chép nguyên trạng, mà tái cấu trúc theo lý
tưởng Khất sĩ và nhu cầu giáo dục bằng tiếng Việt ở Nam Bộ đương thời. Giá trị
học thuật của tác phẩm vì thế nằm ở chính quá trình bản địa hóa.

Bài viết vẫn còn ba giới hạn: (1) mới khảo sát hai đơn vị có quan hệ nguồn
tương đối rõ, chưa bao quát Giới bổn Tăng, Giới bổn Ni, Giới Phật tử và 114 điều
Luật nghi; (2) chưa hiệu khám các ấn bản sớm (trước 1954, 1961, 1973) để
phân định lớp chỉnh sửa thời Tổ sư với lớp kết tập hậu kỳ; (3) và một số nhận
định về nguồn trực tiếp còn dựa vào Minh Bình (2013a, 2013b), cần đối chiếu
từng câu với Hán văn và các bản dịch Việt trước thời Minh Đăng Quang.

Nhóm tác giả: Bạch Văn Phát, Trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Beijing
Language and Culture University);
Khưu Minh Tiến, Trung tâm CTI Việt Nam; Vòng Ngọc Liên, Trường Đại học
Nguyễn Tất Thành; Đỗ Hữu Nghĩa, Trường Đại học Mở, Tp.HCM.

Bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Phật học bản in Số tháng 11/2026
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